
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 NguyễnThị Thúy Kiều 25/12/1976 kieugv76@gmail.com
Trường Chuyên biệt Hy Vọng 

Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Phan Thị Ánh Nguyệt 05/04/1980
anhnguyethyvong@gmai

l.com

Trường Chuyên biệt Hy Vọng 

Quy Nhơn
Sở GDĐT

3 Võ Thị Thảo Vy 02/09/1987 vybambookt@gmail.com
Trường Chuyên biệt Hy Vọng 

Quy Nhơn
Sở GDĐT

4 Lê Thị Mỹ Lan 22/03/1992
lanltm.quynhon@ischool

.edu.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

5 Trần Văn Cư 06/09/1967
tranvancunhonchau@gm

ail.com

Trường TH, THCS Nhơn 

Châu

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Nguyễn Thị Hạnh 04/05/1982
hanh051982nguyen@gm

ail.com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Nguyễn Thị Toàn 24/10/1994
toananhung2410@gmail.

com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Trần Thị Bích Tâm 20/08/1967 bichtampm@gmail.com Trường Tiểu học Âu Cơ
Thành phố 

Qui Nhơn

9 Trần Thị Hồng Huệ 14/09/1966
honghue1466@gmail.co

m
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Trần Xuân Vụ 31/12/1966
tranvu16121963@gmail.

com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Đặng Thị Hồng Quỳnh 22/02/1997
dangthihongquynhpc@g

mail.com

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Đức Ái Lâm 26/10/1994
nguyenducailam@gmail.

com

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Nguyễn Thị Hạnh 12/02/1978 hanhbtx123@gmail.com
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Trần Thị Xuân Phố 21/01/1994
xuanpho1994@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Nguyễn Thị Sanh 10/10/1984
sanhsanhnguyen84@gma

il.com
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Nguyễn Vân Hoài 01/01/1974
nguyenvanhoai1974@gm

ail.com
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Trần Thị Tuyết Mai 01/01/1978
tuyetmaigvdda@gmail.c

om
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Ngô Quang Tiếp 29/07/1980 thaytiep80@gmail.com Trường Tiểu học Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Bích Nữ - Trƣờng Tiểu học Nguyễn Khuyến

- Điện thoại: 0984922045 - Email: bichnutran70@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



19 Nguyễn Thị Bích Hà 06/10/1979
hahannguyen1979@gmai

l.com
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Nguyễn Thị Xuân 03/07/1972
ntxuan030772@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Trần Phúc Linh 20/08/1971
tranphuclinh1971@gmail

.com
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Đỗ Thị Thu Hương 15/01/1980
thuhuonghqv@gmail.co

m

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Lê Thị Đình Ngọc 21/04/1979
ledinhngoc0479@gmail.

com

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Lê Thị Liên 10/04/1973 lienlethiqn@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Trần Thị Tú Anh 08/02/1972
tuanh_hqv@yahoo.com.v

n

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Vũ Thị Thơ 01/01/1981
thonnguyenkhuyen@gma

il.com

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Bùi Phan Hải 17/03/1968 huyb5051@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

28 Đinh Sâm 10/05/1965
samkdong1965@gmail.c

om
Trường Tiểu học Kim Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Nguyễn Thị Tuyết 20/03/1976 vinhnoivu09@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

30 Châu Thị Phương Thảo 29/08/1978
chauphuongthao1978@g

mail.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Nguyễn Thị Minh Hải 31/08/1966
minhhai272dienhong@g

mail.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Nguyễn Thị Tuyết Loan 26/10/1977
tuyetloanlk77@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Phạm Thị Thu Vân 25/10/1971
thuvan25101971@gmail.

com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Trần Thị Ngọc Tuyết 19/04/1978
ngoctuyet.lhp12@gmail.

com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Trần Thị Xuân Thu 30/03/1976
xuanthunhonphu2@yaho

o.com.vn

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Võ Thị Hương 14/11/1977
huongvt141177@gmail.c

om

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Võ Thị Kim Yến 15/08/1969
yenvo1508lhp@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Dương Thị Ngọc Bích 28/10/1980 bich101980@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

39 Hoàng Thị Thuý Liên 28/08/1966 hthuylien@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

40 Lâm Vịnh 01/01/1964
lamvinh111964@gmail.c

om
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Trần Thị Hồng Phương 02/07/1978
tranthihongphuong78@g

mail.com
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Võ Thị Nhiều 01/01/1980 vonhieu@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

43 Bùi Thị Thanh Bình 09/06/1972
thanhbinh1972bd@gmail

.com

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn



44 Lê Thị Thanh Thúy 29/01/1977 linh1975qn@gmail.com
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Lê Văn Tôn 08/12/1978
thanhtramquangtrung@g

mail.com

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

46
Nguyễn Thị Phương 

Quyên
18/08/1991

phuongquyen8888@gma

il.com

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

47 Phan Thị Dạ Thảo 16/06/1979
thuanphong76@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

48 Phan Thị Hoa 01/08/1977
phanhoa44456@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

49 Nguyễn Thị Hài Hòa 21/11/1977
hoangomay1177@gmail.

com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Nguyễn Thị Quế 01/01/1969
quynhhuong27791@gma

il.com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Trần Thị Thu Hà 22/02/1969
haphuchien2016@gmail.

com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

52 Lê Đức Thông 07/10/1963
leducthong1963@gmail.

com
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Tô Thị Thanh 13/01/1968
tothithanh0123@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

54 Trần Thị Mến 12/11/1991
mentran1211@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 54 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Thị Hiếu 02/12/1992
dangthihieu0212@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

2 Nguyễn Thị Ái Hảo 27/02/1969
nguyenthiaihao1968@g

mail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

3 Nguyễn Thị Nhị 12/03/1993
nguyenthinhi1203@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

4 Phan Ngọc Song 06/10/1962
phanngocsong@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Tạ Thị Thanh Tuyền 26/08/1993
thanhtuyencgthc11a1993

@gmail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Trần Thị Thơm 01/11/1982
tranthithom.nk@gmail.c

om

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Nguyễn Thị Chúc 05/11/1972 chucst1972@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Nguyễn Thị Minh Lý 15/11/1970
nguyenthiminhly1970@g

mail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Nguyễn Thị Nụ 31/12/1966
nguyenthinu798@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

10
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
25/12/1977

nguyenthithanhthuy2512

77@gmail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Nguyễn Thị Thuý Diệu 20/06/1993
thuydieunguyen93@gma

il.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Phan Thị Nam Bình 15/10/1972
phanthinambinh@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Tô Thị Thu Thủy 05/04/1976
thuynvc0505@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Tống Nữ Quỳnh Vi 20/12/1988 tongvi3133@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Trần Thị Bắc 10/10/1977
tranthibac597@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Trần Thị Phan Hà 07/06/1976
tranthiphanhaqnbd@yah

oo.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Võ Thị Trâm 10/12/1966
vothitram3979@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Đoàn Văn Thạnh 01/12/1970
thanhdoanvan1970@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/02/1969
ngocbich70qn@yahoo.co

m.vn
Trường Tiểu học Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Lan - Trƣờng Tiểu học Trần Quốc Toản

- Điện thoại: 0815846265 - Email: nguyenthikimlanqn2010@yahoo.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Lê Thị Hồng Nhung 11/03/1994
lethihongnhung1103199

4@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Võ Lê Hoàng Vi 11/09/1998
volehoangvi93@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Đinh Thị Chi 15/05/1983 dinhchi1983@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Lý
Thành phố 

Qui Nhơn

23 Nguyễn Văn Dũng 12/09/1968
vandungqn129@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Phan Văn Ngọc 03/08/1962
phanvanngoc1962@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Đào Thị Hương Tuyền 01/01/1987
huongtuyen1187@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Hồ Thị Hồng Phước 25/11/1977
hothihongphuoc77@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Nguyễn Thị Cẩm Tú 25/10/1992
camtu25101992@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Trần Thị Tú Nhi 15/07/1975 hangnhi111@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

29 Trịnh Thị Hiếu 20/08/1992 trinhhieu147@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

30 Võ Thị Nghi 10/12/1980 thinghi1980@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

31
Nguyễn Huỳnh Thanh 

Tính
16/04/1997 ntinh1604@gmail.com Trường Tiểu học Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Nguyễn Thị Thanh Hoài 21/06/1998
chingao1997@gmail.co

m
Trường Tiểu học Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Bùi Thị Vân 05/08/1980 vanbuithi80@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Dương Thị Ánh Nguyệt 28/10/1979 nguyetgvqt@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Lê Thị Hồng Phương 10/09/1971 phuongqt71@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Nguyễn Thị Giang 10/08/1976
nguyenbaoduangiang@g

mail.com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Nguyễn Thị Ngọc Sen 26/11/1972
ngocsen1972@gmail.co

m

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Đỗ Thị Ánh Hồng 03/01/1980
anhhongnhonbinh@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Hứa Ánh Sương 10/04/1974
huaanhsuong123@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Phan Thị Mỹ Lệ 14/08/1980 phanmyle80@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Trần Thúy Nga 20/08/1970
thuyngatuxuong80@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Đỗ Xuân Đài 20/08/1965
doxuandainb2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Huỳnh Thị Mỹ Linh 30/12/1991
huynhlinh3012@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Phan Minh Nhựt 26/08/1995
phanminhnhut363@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn



45 Trần Thị Lan Anh 09/12/1998 lananhch13c@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

46
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyên
14/08/1969

tuyenace1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

47 Nguyễn Thị Phương Hà 16/04/1975
quynhmaithuy@gmail.co

m
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

48 Phạm Thị Hồng Hạnh 09/08/1971
phamthihonghanh370@y

ahoo.com
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

49 Phan Thị Kiều Trâm 12/02/1984
tramphan979@gmail.co

m
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Hoàng Thị Cẩm Tú 01/01/1974
camtuqn1974@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Lê Thị Bích Ngọc 21/12/1980
nguyenchuongqn2013@g

mail.com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

52 Nguyễn Thanh Vũ 19/09/1981
nguyenthanhvu2680@g

mail.com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

53 Nguyễn Thị Loan 06/02/1971
nguyenthiloan71np@gm

ail.com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

54 Phạm Thị Tuyết Lan 22/04/1969
phamthituyetlan0987@g

mail.com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

55 Lê Văn Hoàng 26/02/1977
lehoang77qn@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

56 Nguyễn Thị Hương 10/01/1979
nguyenhuong1979gv@g

mail.com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

57 Lê Thị A 28/06/1968
lethia280668@gmail.co

m

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

58 Lê Từ Thúy Hằng 07/11/1977
letuthuyhang@gmail.co

m

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

59
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng
21/12/1982

hongphuongvvd@gmail.

com

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

60 Nguyễn Thị Thùy Linh 10/11/1968
linhnhonhoi1968@gmail

.com

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 60 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đoàn Phước Thuận 31/01/1962
doanphuocthuan@gmail.

com
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

2 Hồ Thị Xuân Hương 09/02/1970
xuanhuongpan3@gmail.c

om
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

3 Nguyễn Xuân Sang 09/10/1994
nguyenxuansang0910199

4@gmail.com
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

4 Hà Thị Mỹ Dung 24/06/1972 mydung246@gmail.com Trường TH Số 2 Phước Hòa
Huyện Tuy 

Phước

5 Lê Thị Bích Tuyền 12/08/1982
letuyen.gv1208@gmail.c

om
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

6 Lê Thị Thu Diễm 27/02/1991
diemsinh1803@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

7
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
01/01/1990 xuanspth@gmail.com Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

8 Nguyễn Thị Trang 18/08/1992
nguyenthitrang1881992

@gmail.com
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

9
Nguyễn Thị Tuyết 

Sương
03/06/1976

mthso2phuochoa@gmail.

com
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

10 Đào Thị Mỹ Dung 20/10/1974 gvdaodung@gmail.com
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

11 Nguyễn Thị Chi 03/07/1971 chipn7103@gmail.com
Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

12 Diệp Tố Hạ My 27/04/1980
dieptohamy80@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

13 Đỗ Thị Kim Hiếu 10/10/1991
dothikimhieuabc@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

14 Ngô Thị Ngọc Vân 06/06/1972
ngothingocvan@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

15 Phan Thị Mỹ Nhung 03/03/1973
phannhungn3@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

16 Huỳnh Nguyên Huệ 03/02/1972
nguyenhueph3@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

17 Huỳnh Thị Mùi 06/06/1976
muihuynh767@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

18 Lê Quí Kiều 24/04/1987 kieuquile@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN HỌC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Võ Thị Thanh Thuý - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Thắng

- Điện thoại: 0363739873 - Email: thanhthuyphuocthang2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19 Lê Thị Mười 12/12/1967
lethimuoiph1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

20 Phạm Văn Sơn 12/12/1964
phamvansonh3@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

21 Trần Thị Minh Thủy 23/03/1968
minhthuytran1968@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

22 Nguyễn Thị Bảo Hậu 04/02/1992
baohauqn1992@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

23 Nguyễn Thị Đào 26/11/1971
thigiao1971ph@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

24 Nguyễn xuân Hưng 09/11/1972
nguyenxuanhungph@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

25 Võ Thị Hồng Vân 02/07/1970
vothihongvan70@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

26 Trần Thị Bảo Duyên 27/01/1995
tranthibaoduyencth@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

27 Lâm Thị Ngọc Ánh 12/08/1969
lamthingocanh69@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

28 Lê Sĩ Lộc 07/03/1967 lesiloc67@gmai.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

29 Phạm Hữu Thọ 31/12/1966
bichtuyentp89@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

30 Phạm Thị Tuyền 16/10/1994
phamthituyenqt8b@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

31 Phan Văn Bảy 10/03/1967
phanvanbayqd@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

32 Nguyễn Thị Kim Loan 22/08/1968
nguyenthikimloanps1@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Thị Năm 12/07/1975
namnguyenthi1975@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

34 Ma Thị Tâm 24/11/1968 matampt1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

35 Trần Thị Hồng 21/02/1976
phuccuchoahong@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

36 Trần Thị Như Nhung 26/08/1968
dienngvan@yahoo.com.v

n

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

37 Trần Thị Tư 23/06/1969
tu1966phuocthang@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

38 Nguyễn Thị Luyện 17/07/1973 luyen6666@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

39
Nguyễn Lê Minh Ngọc 

Tố Trinh
16/08/1975

minhngoctotrinh@gmail.

com

Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

40 Nguyễn Thị Mai 06/01/1996
nguyenmai10696@gmail

.com

Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

41 Nguyễn Thị Quí Phong 12/02/1994
quiphong123@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

42 Trần Ngọc Kiều 18/09/1995
tranngockieu1809@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

43 Võ Thị Mỹ Duyên 20/12/1996
meomapmun6996@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước



44 Diệp Thế Hoa 01/01/1976
diepthehoa76@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

45
Trương Thị Mộng 

Thường
15/01/1980

thuongtruong765@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

46 Võ Hồ Thị Thương 26/08/1978 thuongvo46@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

47 Võ Thị Thu Hà 06/09/1973
vothithuha.tp1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

48 Nguyễn Thanh Nhứt 05/11/1977
thanhnhut051177@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

49 Trần Thị Mỹ Thu 14/06/1970 mythudt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

50 Võ Thị Bích Loan 21/01/1979
vothibichloangv@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

51
Trần Lê Sinh Nữ Như 

Thùy
30/12/1974

lengoctan08031967@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

52 Văn Công Võ 20/10/1968
vocongvanph2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

53 Lê Mỹ Ái Trang 14/11/1969 nulamtrinh@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

54 Lê Thị Bạch Tuyết 26/09/1968
tuyetle1968pl2@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

55 Trần Thị Bích Phương 15/01/1981
tranthibichphuong462@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

56 Bùi Ngọc Bích 01/02/1965
buingocbich123@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

57 Đoàn Thị Như Hương 10/08/1997
nhuhuong100897@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

58 Ngô Thị Thanh Thảo 16/06/1992
thanhthuy9a1.2003@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

59 Nguyễn Thị Mai Loan 27/05/1980 luy0677@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

60 Nguyễn xuân Thọ 10/12/1962
nguyenxuantho101262@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

61 Dương Thị Diệu Thúy 22/10/1975 dieuthuypt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

62 Nguyễn Đình Ba 01/01/1964 dbapthanh2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

63 Nguyễn Hồng Hải 10/10/1985
datkhanh0913@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

64
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
24/09/1983

tuyetnhungthanh2@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

65 Lê Văn Hương 02/12/1962
levanhuong.tp2@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

66
Nguyễn Thị Hoàng 

Dung
15/07/1978

dunghoangson3@gmai.c

om

Trường Tiểu học Số 3 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

67 Nguyễn Thị Phú 01/09/1994
anhduongchieumuaha@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 3 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 67 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Lê Thị Bông 10/03/1967 bongsaute@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

2 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/02/1978
nguyenthithuyhangedu78

@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

3 Đặng Thị Thảo 23/01/1976
thithaohanh1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

4 Lê Văn Chớ 10/12/1966 vancho1960@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hạnh
Thị xã An 

Nhơn

5 Nguyễn Thị Giỏi 10/09/1975
gioinguyen.100975@gm

ail.com
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

6 Phạm Văn Lợi 10/06/1963
phamvanloiannhon@gma

il.com
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

7 Văn Thị Thuý 12/08/1966
vanthithuy128@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

8 Ng Thị Tuyết Tâm 23/06/1968
nguyenthituyettam2306

@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

9 Nguyễn Phan Châu 02/09/1962
phanchau0209@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

10 Trần Văn Lợi 05/10/1975
loitran.annhon@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

11 Lê Thị Hồng Diệu 24/10/1995
congchuamuathu09@gm

ail.com
Trường Tiểu học Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

12 Nguyễn Thị Ánh Sương 06/12/1993
anhsuongdhpy@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

13 Nguyễn Thị Hằng 05/04/1974
nguyenthihoathcs9a2@g

mail.com
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

14 Phan Mão 15/02/1965 phanmao@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Lộc
Thị xã An 

Nhơn

15 Võ Thị Nga 22/04/1984 thivonga@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Lộc
Thị xã An 

Nhơn

16 Đoàn Thị Ái Thủy 20/07/1977 aithuy1315@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Mỹ
Thị xã An 

Nhơn

17 Nguyễn Văn Đây 01/01/1954
nguyenvandaynhonmy@

gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

18 Phạm Đình Phước 17/06/1968
phamdinhphuoc1968@g

mail.com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

19 Đỗ Thị Tố Nga 28/02/1975 ngavietbao@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phong
Thị xã An 

Nhơn

GVCC hỗ trợ: Bùi Thị Bích Hoa - Trƣờng Tiểu học số 1 Bình Định

- Điện thoại: 0934995496 - Email: buihoabd.15@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN - LỚP 4



20 Lê Thị Hoàng Oanh 11/12/1967
lethihoangoanh1112@g

mail.com
Trường Tiểu học Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

21 Nguyễn Hồng Long 04/02/1968
honglongnguyen82@gm

ail.com
Trường Tiểu học Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

22 Trương Lê Vinh 20/09/1976
truonglevinh1976@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

23 Huỳnh Văn Hoa 01/07/1967
phamhuong16121967@g

mail.com
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

24 Đoàn Thị Lệ Hằng 15/07/1976
hangnhontho1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

25 Lê Kỳ Vọng 10/01/1975
tuanannhon991@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

26 Nguyễn Thị Nguyệt 01/10/1978
nguyetnhontho@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

27 Lê Thị Thanh Thích 02/03/1967 thichltt67@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

28 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 21/08/1972
nguyenhoadung70@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

29 Nguyễn Sĩ Đăng Khoa 20/12/1976
khoanguyenannhon@gm

ail.com
Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

30
Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền
08/08/1997

nguyentuyen08081997@

gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

31 Đồng Xuân Sơn 30/12/1966
xuanson072000@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

32 Nguyễn Lê Hồng Kha 04/11/1996
hongkha110419@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

33 Võ Thị Nhị Tam 23/05/1978
tamnhi622@yahoo.com.

vn

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

34 Võ Thị Thủy 15/06/1993
vothithuygdth.93@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

35 Lê Thị Thu Thủy 01/06/1972
lethithuthuy42@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

36 Nguyễn Ngọc Đồng 06/08/1964
nguyenngocdong64@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

37 Tôn Thị Thu Liễu 09/10/1974 thulieunt123@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

38 Đào Thị Kim Loan 10/01/1968
daokimloandd@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

39 Phan Thị Thanh Vân 07/06/1969
thaonguyeen8@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

40 Trần Văn Do 25/01/1965
tranvando25011965@gm

ail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

41 Hà Xuân Cảnh 04/04/1964
haxuancanh64@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

42 Nguyễn Trúc Vi 11/07/1997 nvi968245@mail.com
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

43 Trần Thị Thanh Tâm 19/04/1997
thanhtamch12a@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

44 Võ Ngọc Khoan 20/08/1964
vongockhoan@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

45 Nguyễn Văn Anh 01/05/1974 vananh0574@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn



46 Đoàn Thị Mai Hoa 01/12/1972
maihoa0112@yahoo.com

.vn

Trường Tiểu học số 2 phường 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

47 Hồ Thị Thanh Thảo 05/11/1977
thaoths2binhdinh@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 phường 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

48 Nguyễn Thị Thanh Bình 02/12/1974
binhnguyenthithanh410

@gmail.com

Trường Tiểu học số 2 phường 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 48 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Thị Thanh Nga 26/11/1966
thanhnga-

ct3@yahoo.com.vn

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

2 Trần Thị Thanh 15/11/1968
thanhtran.ttt68@gmail.co

m

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

3 Nguyễn Thị Hoa 21/07/1979
hoa.thcatchanh2017@gm

ail.com
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

4 Trần Thị Lệ 24/03/1979
tranthilecatchanh@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

5 Trần Văn Vinh 04/05/1971 tranvinhthcc@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

6 Võ Thị Mười 26/05/1978 vomuoi123@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

7 Mai Xuân Quốc 25/09/1975
maixuanquoc75@yahoo.

com.vn
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Thanh Thạnh 30/10/1976
nguyenthanhthanhch76@

gmail.com
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

9
NGUYỄN THỊ HỒNG 

THỦY
25/08/1976

hongthuycathai@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

10 Nguyễn Thị Thanh Bình 29/05/1974
thanhbinhch1974@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

11 Phạm Văn Thanh 14/10/1968 pcpvthanh@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

12 Trần Văn Thảo 09/05/1968
tranvanthao0905@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

13 Nguyễn Thanh 15/12/1963
thanhthcathiep1963@gm

ail.com
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

14 Nguyễn Văn Tiến 10/10/1963
tiennguyen.101063@gm

ail.com
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

15 Trần Thị Sáu 10/03/1992 tranthisau30@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

16 Trần Văn Lưu 01/11/1963
tranvanluuthcathiep@gm

ail.com
Trường Tiểu học Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

17 Đỗ Thị Nhã Tịnh 20/01/1992 nhatinh23@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

18 Hồ Thị Kim Loan 20/11/1992
kimloan1120@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

19 Nguyễn Đình Thuận 05/05/1974 dinhthuan74@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng
Huyện Phù 

Cát

20 Nguyễn Văn Thuận 10/05/1963
nguyenvanthuanch63@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sự - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Tài

- Điện thoại: 0979015174 - Email: sunguyenthi.2011@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Đinh Thị Siêng 09/09/1991
siengdinh708@gmail.co

m
Ba-Na Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

22 Lê Thị Ái Nhân 26/09/1966
lethiainhan068@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

23 Trương Thị Lệ Thủy 01/12/1966 phanminhu@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

24 Bùi Thị Thúy Liễu 02/03/1982 lieucatnon2@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

25 Đặng Văn Tiến 06/06/1968
dangtiencatnhon1968@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

26 Nguyễn Thái Hổ 03/10/1971
nguyenthaiho03101971

@gmail.com
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

27 Hồ Trọng Hoách 12/12/1961
hotronghoachscs@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

28 Phan Thị Thanh Huyền 17/04/1979
thanhhuyencatson@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

29 Trần Thị Thu Ngọc 03/01/1969
tranthithungoc1969@gm

ail.com
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

30 Huỳnh Ngọc Hiệu 09/09/1975
huynhngochieuct@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

31 Nguyễn Thị Vinh 31/07/1966 ngmbvi@gmail.com Trường tiểu học Cát Thắng
Huyện Phù 

Cát

32 Phạm Ngọc Điền 15/10/1972
ngocdiencatthang@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

33 Phan Thị Ánh 18/12/1966
phanthianh1966@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

34 Huỳnh Văn Hóa 06/03/1962
hoahuynhvan1962@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

35 Nguyễn Thị Minh 16/04/1975 minh3162@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

36 Nguyễn Thị Sang 12/01/1979
sangcatthanh@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

37 Nguyễn Văn Thảo 10/08/1965
thaonguyenvanthct1965

@gmail.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

38 Trần Thị Hoa 03/06/1976
tranthihoa030676@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

39 Đỗ Quý Tân 01/01/1971 tandoquy@yahoo.com.vn Trường tiểu học Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

40 Đỗ Xuân Khải 28/04/1971
thanhthaoct73@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

41 Nguyễn Thị Kim Tuyến 13/04/1981
kimtuyen1368@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

42 Trần Thị Thơm 20/10/1969
tranthithom963@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

43 Trần Văn Khanh 22/05/1967
tranvankhanh2251967@

gmail.com
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

44 Võ Ngọc Viên 04/06/1972
vongocvien72@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 44 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Cao Thị Nở 09/09/1967 nocaothi403@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

2 Hà Thị Trường 25/04/1981
hathitruong81@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

3 Nguyễn Thị Khanh 08/10/1967
nguyendinhkhai77@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

4 Võ Thị Bích Thủy 10/06/1968
vobichthuyhanh1@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

5 Võ Văn Phúc 31/12/1966
phucvohanh1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

6 Đoàn Hữu Duy 25/02/1979
doanhuuduy79@yahoo.c

om.vn

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

7 Nguyễn Thị Hồng Vân 23/09/1978 vancatkhanh@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Thị Mỹ Dung 22/08/1978
nguyenmydung22@yaho

o.com.vn

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

9 Phan Thị Kim Huy 20/04/1996
phanthikimhuy@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

10 Võ Thị Thu 03/01/1975 thuck1975@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

11 Đào Văn Trung 12/06/1966
daotrungthanhcm3@gma

il.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

12 Nguyễn Thị Bảo Trang 06/06/1994
baotrang.asianschool@g

mail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

13 Đặng Thị Thùy Dương 26/07/1980
lacongvuong925@gmail.

com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

14 Huỳnh Thị Phương 09/04/1969
huynhthiphuongcattan1

@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

15 Nguyễn Thị Luyến 11/10/1976
nguyenthiluyenct1@gma

il.com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

16 Phạm Thị Cúc 25/10/1966
phamthicuccattan1@gma

il.com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

17 Lê Thị Kim Nhũ 06/03/1983 nhucathanh@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

18 Lý Thu Đông 20/09/1973 thudong38@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

19 Lê Thị Kim Phúc 20/08/1968
lethikimphuc.68@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

GVCC hỗ trợ: Diệp Thị Vũ Dung - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Tân

- Điện thoại: 0912372757 - Email: diepthivudung@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



20 Ngô Thị Hồng Hiệp 12/10/1969 ngohiepnm1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

21 Nguyễn Thị Thanh 24/10/1967
thanhngomay1@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 30/06/1970
nguyenthithuthuypc@gm

ail.com

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

23 Thái Thị Minh Nghĩa 15/05/1982
thaithiminhnghia@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

24 Trần Thị Xuân Hương 10/01/1974
xuanhuongnm@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

25 Võ Thị Hoa 20/05/1968
vothihoaths2ch@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

26
Nguyễn Ngọc Huyền 

Ngân
24/12/1969

duydonglamck2@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

27 Phan Cát Bình 06/01/1972 phancatbinh@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

28 Võ Văn Hướng 18/08/1968
vovanhuong68@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

29 Châu Thanh Dũng 20/07/1963
dungchauthanh63cm2@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

30 Hồ Hợi 16/02/1962
hohoicatminh2@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

31 Lê Anh Duy 20/10/1982 duyleanh82@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

32 Trần Thị Sang 23/10/1973
tranthisangcm2@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

33 Võ Thị Tâm 10/10/1970 thitam357@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

34 Hà Văn Lành 01/02/1965
havanlanhcattan@gmail.

com

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

35 Lê Thị Búp 01/11/1968
lethibupcattrinh2@gmail

.com

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

36 Trần Thi Mười 12/12/1972
muoiphuongpc@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

37 Hoàng Thị Thanh Nga 27/11/1980
hoangnga271180@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

38 Nguyễn Thị Tiếp 17/07/1967
tiepnguyen1967@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

39 Phạm Thị Minh Trang 27/09/1981 voicon0407@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

40 Hồ Thị Thanh Chung 15/04/1967
chungho.150467@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

41 Lê Thị Hiếu 09/09/1986
lethihieupc1986@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

42 Phan Thị Phương Dung 23/03/1976
phuongdung19760@gma

il.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

43 Huỳnh Thị Mộng Thu 01/09/1970
mongthuanbinh@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

44 Phạm Thị Giao 02/12/1976
phamthigiao76@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát



45 Phan Thị Hạnh 20/03/1975
hanh1975cattan@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

46 Trần Thị Thủy 12/10/1983
sonthuybinhyen0@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 46 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bùi Thị Hồng Dân 10/02/1981 hongdanbui@gmail.com Trường Tiểu học Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

2 Đỗ Thị Cúc 15/10/1970 cucc1bd@gmail.com Trường Tiểu học Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

3 Đỗ Thị Phải 22/03/1979
dothiphai279@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

4 Trương Thị Nhuận 06/01/1975 nhuanc1bd@gmail.com Trường Tiểu học Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

5 Bùi Thị Hầu 01/04/1970 haumyan@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

6 Đặng Văn Quang 19/05/1970
quangmyanc1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

7 Lê Minh Hải 24/01/1989 leminhhaibd@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An
Huyện Phù 

Mỹ

8 Nguyễn Hữu Vị 18/10/1977
nguyenhuuaiuyen@gmail

.com
Trường Tiểu học Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

9 Nguyễn Văn Thạnh 01/03/1971
nguyenthanhmycat@gma

il.com
Trường Tiểu học Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

10 Trần Kim Vinh 05/07/1965
vtrankimvinh@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

11 Huỳnh Thị Xuân Thu 06/12/1980
hungtranthanh76@gmail.

com

Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

Tây

Huyện Phù 

Mỹ

12 Trần Văn Cang 31/12/1962
vancangtran1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

Tây

Huyện Phù 

Mỹ

13 Bùi Xuân Hạnh 02/09/1973 hanhmc2@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

14 Đặng Văn Nghĩa 20/03/1967
bichnguyet1007@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

15 Huỳnh Thị Kim Hoa 28/09/1978
hoavanphu78@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

16 Huỳnh Văn Châu 06/11/1969
huynhvanchauths1@gma

il.com
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

17 Hồ Quang Minh 10/06/1971
hqminhmyduc@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

18 Lê Văn Thảo 05/03/1971 vanthaomd@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

19 Phan Văn Tiến 20/12/1966 chessbin12@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 7

GVCC hỗ trợ: Trần Đức Nông - Trƣờng Tiểu học Mỹ Lộc

- Điện thoại: 0935994238 - Email: tranducnong1979@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



20 Trần Thị Cạnh 08/04/1967 canhtranph@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức
Huyện Phù 

Mỹ

21 Phan Thành Tri 30/07/1964
phanthanhtrigv@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

22 Võ Đức Thịnh 25/09/1977
thinhanngainam@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

23 Trần Thanh Nghị 20/10/1977
tranthanhnghi1977@gma

il.com
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

24 Đỗ Tấn Hưng 26/06/1969
hungdotanmyloi1@gmail

.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

25 Nguyễn Thành Hiệp 31/12/1966
hiepmyloi1phumybinhdi

nh@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

26 Võ Thị Kim Ngọc 24/10/1973
ngocvothikim@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

27 Nguyễn Thị Hậu 16/12/1968
nguyenthihaugv1968@g

mail.com
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

28 Phan Thị Minh Thảo 28/09/1975
thaomyphong@yahoo.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

29 Cao Quỳnh Hương 11/10/1997
caoquynhhuong069@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

30 Phạm Thị Thu Thủy 27/07/1969
phamthuymyquang@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

31 Võ Thị Liệu 16/08/1968
thutrang042197@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

32 Đặng Thị Kim Vân 15/09/1966
vandang150966@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

33 Nguyễn Văn Nhơn 10/09/1962 vannhontai1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

34 Phạm Thị Thanh Huệ 26/02/1970
phamthithanhhue70@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

35 Trần Thị Bình 10/08/1969 binhmytai1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài
Huyện Phù 

Mỹ

36 Lê Thị Tuyết Mai 30/12/1966 mai301266@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Trinh
Huyện Phù 

Mỹ

37 Võ Văn Hùng 22/07/1964
hungvomytrinh@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

38 Bùi Thị Bảy 10/10/1971 baymh1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

39 Nguyễn Thị Trí 30/03/1978
tringuyen303@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

40 Ngô Thị Hồng Liên 19/09/1974
ngohonglien1909@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

41 Nguyễn Tấn Tùng 03/05/1971 tantung71@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

42 Trương Thị Bích 20/04/1967
truongthibichmt1@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

43 Võ Văn Tùng 10/04/1966
vovantungmt@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

44 Bùi Thị Bính 04/10/1968
thanhbinhmyhiep@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

45 Nguyễn Văn Hòa 12/11/1966
hoanguyenvan012@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ



46 Lê Thị Ngọc Dung 05/04/1978
lengocdung667@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

47 Nguyễn Thị Hồng Ny 26/01/1996
nynguyen260196@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

48 Nguyễn Thị Thu Dung 03/10/1969
thudung1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

49 Nguyễn Thị Bích Loan 01/03/1968
bichloan.tieuhocso1phu

my@gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

50 Nguyễn Thị Mỹ Dung 08/01/1971
nguyenmydung12@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

51 Võ Thị Thu 17/08/1970
thuvo.17081970@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

52 Đào Thị Tuyết Nga 28/02/1970
daothituyetngamychanh1

@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

53 Ngô Thị Đào 05/08/1992 ngothidao92@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

54 Tô Kim Lê 20/06/1966
tokimlemychanh2@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

55 Trần Văn xưa 20/08/1966
tranvanxua66@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

56 Phạm Thị Mỹ Kiều 20/04/1994
phamkieu20494@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

57 Võ Gia Hân 16/12/1998
vogiahan312@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

58 Nguyễn Thị Lĩnh 03/08/1977
linhnguyendt1509@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

59 Nguyễn Thị Nhung 15/09/1981
hongnhungmt2@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

60 Phan Thị Thanh Tuyết 02/02/1981
phunglongnhat0@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

61 Trần Thị Thảo 20/11/1987
hoahuongduong201187

@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

62 Đặng Hoàng Sa 20/04/1974 sathanh2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

63 Đặng Thị Yến Dân 06/03/1997
dangthiyendan@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

64 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 10/06/1996
diemnguyench12b@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

65 Nguyễn Thị Lệ Hằng 10/09/1994 lehang502@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

66 Phan Thị Ngọc Sương 10/12/1979 ngocsuong0@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

67 Trần Thị Thanh Hiền 10/04/1997
tranthithanhhien97@gma

il.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

68 Nguyễn Thị Vạn Phong 20/12/1969
vanphongnguyen156@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

69 Từ Thị Ngọc Dung 29/03/1975
dungmythogvth@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 69 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Dương Thị Thu Tuyết 30/01/1975
tuyetduongthhp@gmail.c

om
Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Dương Văn Khoa 07/07/1967
khoagiaovien@gmail.co

m
Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Lê Văn Công 22/09/1961 vancong61@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Bùi Văn Bửu 05/12/1972
buivanbuu100@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Dương Ngọc Tình 12/09/1969 ngoctinhhcu@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Lê Thị Thơm 19/05/1971
lethithomhc1968@gmail.

com
Trường Tiểu học Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Nguyễn Thế Kỷ 06/06/1982 theky1982@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Lê Thị Đường 20/08/1982 dle8292@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Lê Thị Lãnh 26/02/1979
lelanh2621979@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Ngô Thị Bích Cơ 10/12/1995 ntbc1995@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

11
Nguyễn Thị Hồng 

Thơm
10/07/1976 nththom76@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 07/11/1993
ngocthien07111993@gm

ail.com
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Nguyễn Thị Thu Hân 28/12/1974
hannguyenhs1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 31/10/1995
ntmhanh1995@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Lê Thị Thùy Linh 01/06/1978
thuylinhbs78@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/09/1978 hienthbs@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Nguyễn Thị Viện 28/08/1967
nguyenthivien.gvbs@gm

ail.com

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Trần Thùy Trang 05/05/1971
tranthuytrang051971@g

mai.com

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Bùi Thị Phước 05/01/1968
buithiphuoc511968@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 8

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Ngọc Bích - Trƣờng Tiểu học số 1 Bồng Sơn

- Điện thoại: 0989597878 - Email: bichbs79@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Đặng Xuân Cường 07/11/1966
dangxuancuonghcb1@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Huỳnh Xuân Tụ 01/02/1969 xuantuhcb@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Trần Thị Thu Thủy 02/03/1969
tranthithuthuyhcb@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Trần Vũ Ngọc Quỳnh 20/02/1978
quynhtran.200278@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Huỳnh Thị Bích Sen 10/09/1988 bichsen1988@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Lê Thị Phương Trinh 25/08/1996
lethiphuongtrinhvn@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Hồ Thị Hồng Ân 20/10/1976
hothihongan1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Lê Thị Hay 20/10/1979 lht201079@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Lê Thị Hương 20/02/1971 lehuonghh1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Lê Thị Ngọc Thành 18/04/1975 thanhhh1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30
Nguyễn Thị Phương 

Hoa
01/01/1969

hoahoaihuong2@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Hà Lan Phương 20/12/1998
haphuong0810.hlp@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Phạm Thị Tuyết 30/01/1972 tuyethm1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Trần Thị Vân 06/12/1966 tranthivan6@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Cao Thị Kim Ánh 30/07/1979
caothikimanh225@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Lê Thị Hồng Bích 20/02/1973
lethihongbich1@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Nguyễn Thị Hoài Anh 08/10/1992
hoajanhangel@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37
Nguyễn Thị Phương 

Hồng
25/04/1972

hong0974230189@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Phan Thị Lệ Trâm 17/03/1982
phanthiletram82@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Đặng Thị Bích Phượng 24/12/1979
phuong.bich.dang@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Đinh Thái Vy 02/09/1994 pevydieu29@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Huỳnh Thị Thanh Hải 10/01/1977
h0962349679@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Nguyễn Thị Trà Giang 25/02/1993
tragiang2521993@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 42 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Huỳnh Thị Hòa 29/02/1968
huynhthihoatq1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Nguyễn Văn Diệt 12/09/1970
nguyenvandiettq@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Trần Thị Minh Tích 08/03/1982 minhtichhcb@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Trương Thị Hà 15/10/1978
truongthiha41@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Đỗ Thị Diễn 12/01/1968 dientqb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Hồ Thị Nghĩa 15/05/1995
nghiaho1505@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Nguyễn Thị Kim Nga 20/03/1992
kimnga203.gdth@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/01/1969 thihoi111@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Nguyễn Thị Thuý Hằng 20/10/1992
thuyhang9295@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Đỗ Thị Thuý Hiền 15/05/1973
dothuyhienk1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Nguyễn Thị Kim Hải 09/12/1971
nguyenthikimhai1971@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Phan Thị Bé 20/10/1972 phanthibe72@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Võ Thị Nguyệt 28/12/1972
nguyetdatlam@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Trần Cẩm Vân 26/10/1973
camvanbst1973@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Võ Thị Đào 10/10/1967 vothidaobs@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16
Nguyễn Thị Phương 

Linh
28/10/1973

phuonglinh7305@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Nguyễn Thị Thanh 01/03/1968 thanhdk3@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Lê Đình Quang 08/04/1964
ledinhquang08.04.1964

@gmail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Nguyễn Thị Thanh Trúc 22/11/1975
thanhtruchs1975@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 9

GVCC hỗ trợ: Trang Thị Kim Hƣớng - Trƣờng Tiểu học Số 2 Hoài Đức

- Điện thoại:  - Email: 

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



20 Trang Thị Tuyết Mai 20/01/1995
tuyetmaitrang9@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Đặng Thị Trân 01/11/1970 tranhm2@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Huỳnh Thị Thúy 29/01/1978 th127782@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Đào Thị Thi Thơ 23/01/1981
thodao23011981@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Lê Thị Bích Loan 26/10/1971 loanthht2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Nguyễn Quang Thái 01/08/1994
quangthaino01081994@

gmail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Thị Kim Trinh 04/09/1995
nguyenthikimtrinh937@

gmail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Nguyễn Thị Thu Hương 06/02/1976
thuhuonghoaitan2@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Nguyễn Văn Vinh 10/05/1975
vinhnguyenvan1319@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Võ Thị Mỹ Duyên 01/03/1997
myduyen031997@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Hoàng Thúy Hương 18/12/1971
hoangthuyhuong71@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Nguyễn Văn Tốt 01/01/1968 vantot1964@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Võ Thụy Chi 10/05/1996
chivo10051996@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Đinh Thị Yến 03/10/1988
dinhyen0310@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Huỳnh Thị Phượng 02/02/1973
phuongty2012@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Cao Thị Bích Phượng 02/08/1994
phuongbich2894@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Huỳnh Thị Hóa 20/05/1977
huynhhoahh2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Lê Thị Minh Tiến 05/09/1977 letientqb2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Võ Thị Bích Ngọc 02/03/1969 ngoctqb@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Đinh Thị Như Hoa 25/08/1972 dinhhoatqn2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Đặng Thị Thắm 18/03/1971
dangthitham1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Nguyễn Thị Thúy Ánh 09/07/1967
nguyenthithuyanhhh3@g

mail.com

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 41 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Văn Vinh 11/01/1980
vinhanlao2020@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

2 Nguyễn văn Thi 20/11/1969
nguyenvanthi07@gmail.

com
Trường Tiểu học An Tân

Huyện An 

Lão

3 Đinh Văn Hợi 19/08/1977
hoidinh190877@gmail.c

om
Hrê Trường Tiểu học An Toàn

Huyện An 

Lão

4 Đinh Thị Cháy 13/11/1969
dinhthichay69@gmail.co

m
Hrê Trường Tiểu học An Trung

Huyện An 

Lão

5 Nguyễn Thi Thanh Hiển 01/06/1979
nguyenthanhhien123tt@

gmail.com
Trường Tiểu học An Trung

Huyện An 

Lão

6 Đinh Văn Hiệp A 20/03/1979 hiepaanvinh@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh
Huyện An 

Lão

7 Đinh Văn Hiệp B 20/10/1998 hiepbanvinh@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh
Huyện An 

Lão

8 Nguyễn Thị Thét 10/10/1967
thetnguyenah1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Số 1 An Hòa

Huyện An 

Lão

9 Nguyễn Văn Huệ 03/05/1970
nguyenvhue1970@gmail

.com
Trường Tiểu học Số 1 An Hòa

Huyện An 

Lão

10 Nguyễn Văn Phương 07/08/1969
vanphuong1969@gmail.

com
Trường Tiểu học Số 1 An Hòa

Huyện An 

Lão

11 Trương Thị Thu Ly 20/07/1970
ngocanhly077@gmail.co

m
Trường Tiểu học Số 1 An Hòa

Huyện An 

Lão

12 Lê Văn Tiên 02/01/1970
levantienanhoa2@gmail.

com
Trường Tiểu học Số 2 An Hòa

Huyện An 

Lão

13 Nguyễn Thị Minh Hữu 12/06/1976
nguyenthiminhhuu@gma

il.com
Trường Tiểu học Số 2 An Hòa

Huyện An 

Lão

14
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
01/10/1976

tuananhoa2anlao@gmail.

com
Trường Tiểu học Số 2 An Hòa

Huyện An 

Lão

15 Võ Thị Thuận 10/12/1966 thuananhoa2@gmail.com Trường Tiểu học Số 2 An Hòa
Huyện An 

Lão

16 Đinh Thị Hiếu 03/06/1994 dinhhieu36a@gmail.com Hrê
Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

17 Nguyễn Đình Thiện 20/10/1969
dinhthien.ttanlao@gmail.

com

Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

18 Nguyễn Trung Tín 10/01/1970
tinnguyentrung70@gmai

l.com
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

19 Phạm Văn Viên 04/04/1970 viengv.bao@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

20 Phan Thị Minh Chung 28/12/1969 chungad2@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN HOÀI ÂN, AN LÃO - LỚP 10

GVCC hỗ trợ: Đàm Công Mẫn - Trƣờng Tiểu học Đăk Mang

- Điện thoại: 0368383559 - Email: c1dakmangha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Trần Thị Phương Hồng 26/08/1971
phuonghonggv71@yaho

o.com.vn
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

22 Đặng Thị Ngọc Thảo 20/06/1968
ngocthaoanhaodong@gm

ail.com

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

23 Sử Quốc Độ 10/12/1965
suquocdo@yahoo.com.v

n

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

24 Huỳnh Thị Phi Phượng 09/10/1966 ph091066@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hảo Tây
Huyện Hoài 

Ân

25 Huỳnh Thị Vệ 01/09/1978
huynhthive1978@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

26 Nguyễn Phước Hảo 06/12/1973
phuochao0977@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

27 Thái Thị Thanh Soạn 28/08/1977 soangvth@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

28 Nguyễn Thị Minh Tâm 02/03/1967 quynhbeyeu@gmail.com Trường Tiểu học Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

29 Đỗ Thị Mỹ 27/04/1968 mydo68@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

30 Hồ Thị Hồng Ánh 01/10/1976
hothihonganh75@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

31 Nguyễn Thị Thu Sen 04/03/1975 cosen1975@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

32 Phạm Thị Đào 15/02/1984
daoan15021984@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

33 Ngô Thị Tuyết Nhung 29/09/1980
nhunganphong@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

34 Nguyễn Thị Diễm 17/05/1982
nguyenthidiem.hoaian@

gmail.com
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

35 Nguyễn Văn Thiệt 20/01/1963
thietanphong@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

36 Bùi Thị Hồng 25/04/1968
buithihong162@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

37 Nguyễn Thị Mươi 01/11/1973 muoiantin@gmail.com Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

38 Lê Văn Giáo 20/04/1964
hothinghia65@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

39 Bùi Thị Mỹ Hằng 10/02/1967
hangmyhang3871@gmai

l.com

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

40 Dương Thị Thanh 05/06/1967 thithanhatt@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

41 Nguyễn Thị Thanh Hải 09/10/1967 haihue119@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

42
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
27/04/1970 thuy2727@gmail.com

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

43 Trần Thị Thanh Nhàn 15/07/1979
dntnhuyngan@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

44 Nguyễn Văn Minh 20/11/1975
minhgiaovienboktoi@gm

ail.com
Trường Tiểu học Bok Tới

Huyện Hoài 

Ân

45 Hoàng Thị Thu Hằng 10/01/1975
hoanghanganson74@gm

ail.com
Trường Tiểu học Đăk Mang

Huyện Hoài 

Ân

46 Lê Thị Hồng Nga 05/11/1972
lethihongnga106@gmail.

com
Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

47 Lê Thị Thu Tín 14/06/1979 minhhung@gmail.com Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân



48 Nguyễn Thị Phương 17/02/1979
thiphuongtbh@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ

Huyện Hoài 

Ân

49 Lê Thị Nghiệp 12/03/1968 nghieple070@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

50 Nguyễn Thị Nga 15/01/1968 vminhphung@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

Danh sách này gồm có 50 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Lê Xuân Hoàng 01/01/1965
lexuanhoanggv@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

2 Nguyễn Thị Ngọc Lan 12/12/1972
ngoclanbh1972@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

3 Nguyễn Thị Thuấn 01/05/1967 thuanthbh@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

4 Trần Ngọc Quốc 12/03/1996
tranngocquoc31296@gm

ail.com
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

5 Đặng Thị Bình 16/11/1971 binhyen442@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

6 Huỳnh Thị Ánh Triều 16/11/1971
huynhtrieu1971@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

7 Nguyễn Phi Phụng 26/05/1976
nguyenphung197680@g

mail.com
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

8 Nguyễn Thị Kim Loan 20/11/1974
nguyenthikimloan.bt@g

mail.com
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

9 Nguyễn Hữu Túc 20/11/1972
nguyenhuutuc1973@gma

il.com
Trường Tiểu học Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

10 Phan Thị Duyên 06/06/1970 ngh.giao@yahoo.com.vn Trường Tiểu học Bình Thành
Huyện Tây 

Sơn

11 Trần Thị Thu Thủy 23/10/1970
maitranthuhan@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

12 Đặng Thị Thu Hồng 29/12/1975 dtthong75@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thuận
Huyện Tây 

Sơn

13 Phan Thị Bích Lượng 20/10/1990 luong08kt2a@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thuận
Huyện Tây 

Sơn

14 Võ Thị Giáo 24/10/1969
vothigiao1970@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

15 Lý Xuân Cường 02/02/1969
lyxuancuongbt@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Tường

Huyện Tây 

Sơn

16 Nguyễn Thị Kim Hằng 29/03/1990
nguyenkimhang2903@g

mail.com
Trường Tiểu học Bình Tường

Huyện Tây 

Sơn

17 Nguyễn Thị Yên Thoa 10/04/1977 yenthoabt77@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tường
Huyện Tây 

Sơn

18 Phan Thị Lệ Thủy 02/10/1969
lethuyphan1969@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Tường

Huyện Tây 

Sơn

19 Trần Thị Trinh 09/09/1977
tranthitrinh126@yahoo.c

om.vn
Trường Tiểu học Bình Tường

Huyện Tây 

Sơn

20 Đoàn Thị Ánh Nguyệt 01/01/1968
anhnguyet.thtt@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

21 Huỳnh Thị Thu Hương 07/02/1991
huynhthithuhuong80@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 11

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Thúy Diễm - Trƣờng Tiểu học số 2 Võ Xán

- Điện thoại: 0374571277 - Email: c1voxan2ts.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH



22 Văn Thị Hồng Dung 02/10/1996
vanhongdung1996@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

23 Lâm Thị Nữ 02/07/1970
nutaygiang@yahoo.com.

vn

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

24 Lê Thị Hoài Hương 20/03/1977 mai270911@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

25 Trần Thị Sáng 04/03/1969 trsang69@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

26 Lâm Thị Hạnh 09/08/1966
lamhanhphuphong@yah

oo.com.vn
Trường Tiểu học số 1 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

27
Nguyễn Thị Phương 

Linh
17/11/1973

tuan.nguyen22857@yaho

o.com.vn
Trường Tiểu học số 1 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

28 Nguyễn Thị Thuý Diễm 20/05/1972
taidiem_92@yahoo.com.

vn
Trường Tiểu học số 1 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

29 Trần Thị Xuân Trang 06/12/1966
xuantrangts66@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 1 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

30 Huỳnh Thị Liên 02/12/1967
huynhlienan1967@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

31 Nguyễn Thị Trúc 24/08/1980 ntruc1819@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

32 Tạ Thị Diệp 20/10/1978 tathidiep689@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

33 Đặng Thành Nam 14/07/1969
dangthanhnamtg@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

34 Trần Thị Vỹ Nguyên 10/07/1976
tranthivynguyen40@gma

il.com
Trường Tiểu học số 2 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

35 Bùi Thị Thúy Nga 02/06/1970
thuyngaphuphong@gmai

l.com
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

36 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/03/1993
nguyenyennhits111@gm

ail.com
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

37 Nguyễn Xuân Trường 20/10/1963
van.pham120@yahoo.co

m.vn
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

38 Bùi Thanh Ly 08/01/1990
buithanhly.tayson@gmai

l.com
Trường Tiểu học Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

39 Nguyễn Thị Kim Linh 02/02/1969
nguyenthikimlinh221969

@gmail.com
Trường Tiểu học Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

40 Bùi Thị Thu Duyên 18/07/1968 duyentp1@yahoo.com.vn Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

41 Nguyễn Thị Hồng Hiệp 20/05/1978
nguyenhonghieptp2@gm

ail.com
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

42 Nguyễn Thị Hồng Lan 07/01/1979 honglantp2@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

43 Nguyễn Thị Ngọc Đảm 05/09/1975
damvingan1975@gmail.

com
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

44 Trần Thị Lạc 20/05/1976 lactran2059@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

45 Bùi Thị Huyền 04/07/1970 huyeb44@gmail.com Trường Tiểu học Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

46 Hứa Ánh Hồng 22/08/1978
honghanhuy2017@gmail

.com
Trường Tiểu học Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

47 Nguyễn Thị Hiếu 02/02/1969
hieunguyen.020269@gm

ail.com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

48 Nguyễn Thị Xuân 05/06/1968
nguyenthixuan1968@gm

ail.com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

49 Tào Thị Đào 29/01/1968
taothidao29011968@gm

ail.com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

50 Lê Vị Thuỷ 10/10/1968 vithuy1968@gmail.com Trường Tiểu học Tây Xuân
Huyện Tây 

Sơn



51 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/01/1976
mylinhthtayxuan@gmail.

com
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

52 Nguyễn Thị Mỹ Loan 26/07/1992
loannguyen19920726@y

ahoo.com
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

53 Diệp Thị Tuyết Mai 20/04/1967
dieptuyetmai39@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

54 Nguyễn Thị Dự 20/10/1971
nguyenthidu1971@gmail

.com

Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

55 Phạm Hữu Tín 28/12/1980
tinnha08912182@gmail.

com

Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

56 Trần Thị Nhành 02/02/1970
tranthinhanh0202@gmail

.com

Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

57 Đinh Thị Ghinh 15/05/1985
ghinhthvinhan@gmail.co

m
Hrê Trường Tiểu học Vĩnh An

Huyện Tây 

Sơn

58 Nguyễn Văn Văn 02/02/1979
vanvinhan278@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh An

Huyện Tây 

Sơn

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bùi Thị Kiều Trinh 29/10/1973 trinhgvch@gmail.com
Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

2 Phạm Thị Lộc 02/01/1967
phamthilocch@gmail.co

m

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

3 Tô Thị Bích Hạnh 12/12/1978
bichhanhthcanhhien@gm

ail.com

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

4 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 09/10/1993
huynhnguyet123abc@gm

ail.com
Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

5 Nguyễn Thị Thúy Giàu 17/03/1978
tranngochuyvc@gmail.c

om
Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

6 Phạm Minh Hiệp 01/11/1970
phamminhhiep8469@gm

ail.com
Trường Tiểu học Canh Hiệp

Huyện Vân 

Canh

7 Đoàn Thị Hà 04/04/1975
doanthihathch@gmail.co

m
Chăm Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

8 Trần Thị Bích Cường 08/06/1969
tranthibichcuongthch@g

mail.com
Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

9 Nguyễn Thị Mỹ Loan 17/04/1994
nguyenthimyloan45@gm

ail.com
Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

10 Đoàn Văn Lệnh 09/12/1968
doanvanlenh68@gmail.c

om
Chăm Trường tiểu học Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

11 Lê Thị Lúi 20/10/1973 lethilui123@gmail.com Chăm Trường tiểu học Canh Thuận
Huyện Vân 

Canh

12 Lơ O Thị Kim Nga 14/02/1980
kimngavc0402@gmail.c

om
Chăm Trường tiểu học Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

13 Trần Văn Trực 25/07/1978 trucnlmt@gmail.com Trường tiểu học Canh Thuận
Huyện Vân 

Canh

14 Trần Thị Bích Liễu 25/05/1970 tranthilieupt@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

15 Nguyễn Thị Định 20/03/1966
nguyenthidinhcv2@gmai

l.com

Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

16 Phạm Nguyễn Thị Hạnh 20/08/1981 thihanh380@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

17 Trần Hữu Tài 15/02/1962 huutaicv2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

18 Hà Thị Quê 07/09/1982
haquetieuhocso1@gmail.

com
Thái

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

19 Lê Thị Hương 01/01/1967
lethihuongths1@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thành Chƣơng - Trƣờng Tiểu học Vĩnh Hiệp

- Điện thoại: 0389041826 - Email: nguyenthanhchuong0420@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 12

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Nguyễn Đức Thắng 10/12/1976 thangvc76@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

21 Nguyễn Văn Đức 06/09/1963
vnvanducnguyen40@gm

ail.com

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

22 Đinh Ướt 03/04/1974 dinhuot2020@gmail.com Ba-Na
Trường PTDTBT TH&THCS  

 Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

23 Đinh Thị Thu 08/08/1978
dinhthithu.thvt@gmail.c

om
Ba-Na

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

24 Lê Thị Minh Thúy 15/09/1978
minhthuyle1978gv@gma

il.com

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

25 Phan Kế Toại 20/09/1973
ketoaiphan123@gmail.co

m

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

26 Đỗ Thị Mỹ Nga 23/04/1975
dothimynga1975@gmail.

com

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

27 Trần Thị Hồng Nhung 06/04/1970
trannhung641970@gmail

.com

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

28 Nguyễn Thị Thành 31/12/1966
nguyenthithanhgvlop2@

gmail.com

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

29 Nguyễn Văn Trình 12/11/1967
nguyentrinhttvt@gmail.c

om

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

30 Thái Thị Hằng 10/04/1977
duyutnguyen@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

31 Huỳnh Trọng Hải 28/01/1972
huynhtronghai77@gmail.

com
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

32 Võ Văn Vân 20/08/1963
vovanvan1963@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

33 Huỳnh Thị Xuân Thu 15/05/1968
xuanthu.thvinhhiep@gm

ail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

34 Trần Thị Thanh Châu 21/01/1970
thanhchau.thvinhhiep@g

mail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

35 Nguyễn Thị Bích Hạnh 04/02/1979
bichhanh.thvinhquang@

gmail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

36 Nguyễn Thị Phương 10/09/1973
nguyenphuong.thvinhqua

ng@gmail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

37 Nguyễn Thị Trầm 20/10/1973
nguyentram.thvinhquang

@gmail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

38 Nguyễn Văn Tha 19/04/1965
nguyentha.thvinhquang

@gmail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

39 Đinh Văn P Lưng 05/10/1973
dinhplungthvs@gmail.co

m
Ba-Na Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

40 Nguyễn Văn Dưỡng 20/10/1974
duongvt0975@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

41 Đặng Thị Ngọc Dung 20/04/1978
nguyenhaiduong02@gma

il.com
Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

42 Đinh Thị Oi 22/06/1972
thioivinhthanh22672@g

mail.com
Ba-Na Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

43 Đoàn Thị Sương 20/10/1968
doanthisuongvt1@gmail.

com
Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 43 người./.
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